
SL Dự kiến SL đăng ký L1

Tối thiểu Tối đa Lớp LT Lớp TH

Dung sai – Kỹ thuật đo D.CK.0043.3 3 2223.2.DS-KTDo.1_LT Các ngành 34 40 28 0

Dung sai – Kỹ thuật đo D.CK.0043.3 3 2223.2.DS-KTDo.1_LT.1_TH Các ngành 17 20 0 9

Dung sai – Kỹ thuật đo D.CK.0043.3 3 2223.2.DS-KTDo.1_LT.2_TH Các ngành 17 20 -           19             

Thiết bị may và an toàn lao động D.CK.0001.3 3 2223.2.TBM.1_LT Các ngành 56 60 58             -           

Thiết bị may và an toàn lao động D.CK.0001.3 3 2223.2.TBM.1_LT.1_TH Các ngành 28 30 -           30             

Thiết bị may và an toàn lao động D.CK.0001.3 3 2223.2.TBM.3_LT.2_TH Các ngành 28 30 -           19             

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh D.CT.0002.2 2 2223.2.TTHCM.1_LT Các ngành 60 71 63             -           Chuyển 3 SV đăng ký sang lớp 

2223.2.TTHCM.2_LT. Nếu không PDT sẽ chuyển 

3SV đăng ký muộn nhất

4

Dự án phát triển mẫu D.SX.0114.7 7 2223.2.DAPTM.1_LT CNM 61 65 64             -           
Chuyển 4 SV đăng ký sang lớp còn lại. Nếu không 

PDT sẽ chuyển 4SV đăng ký muộn nhất

5

Dự án phát triển mẫu D.SX.0114.7 7 2223.2.DAPTM.2_LT CNM 61 65 65             -           
Chuyển 5 SV đăng ký sang lớp còn lại. Nếu không 

PDT sẽ chuyển 5SV đăng ký muộn nhất

Thiết kế trang phục 1 D.TK.0100.5 5 2223.2.TKTP1.8_LT CNM 56 60 45             -           

Thiết kế trang phục 1 D.TK.0100.5 5 2223.2.TKTP1.8_LT.1_TH CNM 28 30 -           15             

Thiết kế trang phục 1 D.TK.0100.5 5 2223.2.TKTP1.8_LT.2_TH CNM 28 30 -           30             

Thiết kế và chế tạo dưỡng may công nghiệp D.SX.0111.2 2 2223.2.TKD.2_LT CNM 54 58 58             -           

Thiết kế và chế tạo dưỡng may công nghiệp D.SX.0111.2 2 2223.2.TKD.2_LT.1_TH CNM 27 29 -           27             

Thiết kế và chế tạo dưỡng may công nghiệp D.SX.0111.2 2 2223.2.TKD.2_LT.2_TH CNM 27 29 -           31             

Vật liệu may D.SD.0103.3 3 2223.2.VLM.4_LT CNM 56 60 52             -           

Vật liệu may D.SD.0103.3 3 2223.2.VLM.4_LT.1_TH CNM 28 30 -           30             

Vật liệu may D.SD.0103.3 3 2223.2.VLM.4_LT.2_TH CNM 28 30 -           17             

Công nghệ may 1 D.M1.0102.6 6 2223.2.CNM1.3_LT CNM 56 60 50             -           

Công nghệ may 1 D.M1.0102.6 6 2223.2.CNM1.3_LT.1_TH CNM 28 30 -           30             

Công nghệ may 1 D.M1.0102.6 6 2223.2.CNM1.3_LT.2_TH CNM 28 30 -           20             

Công nghệ may 1 D.M1.0102.6 6 2223.2.CNM1.4_LT CNM 56 60 52             -           

Công nghệ may 1 D.M1.0102.6 6 2223.2.CNM1.4_LT.1_TH CNM 28 30 -           30             

Công nghệ may 1 D.M1.0102.6 6 2223.2.CNM1.4_LT.2_TH CNM 28 30 -           22             

Công nghệ may 1 D.M1.0102.6 6 2223.2.CNM1.8_LT CNM 56 60 45             -           

Công nghệ may 1 D.M1.0102.6 6 2223.2.CNM1.8_LT.1_TH CNM 28 30 -           28             

Công nghệ may 1 D.M1.0102.6 6 2223.2.CNM1.8_LT.2_TH CNM 28 30 -           17             
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LƯU Ý ĐỐI VỚI MỘT SỐ LỚP HỌC PHẦN PHẢI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HK2 NĂM HỌC 2022-2023

SAU ĐĂNG KÝ ĐỢT 1

5SV nhóm 2 chuyển sang nhóm 1 nếu không PDT  

sẽ chuyển những SV đăng ký muộn nhất

4SV nhóm 1 chuyển sang nhóm 2 nếu không PDT  

sẽ chuyển những SV đăng ký muộn nhất

5SV nhóm 1 chuyển sang nhóm 2 nếu không PDT  

sẽ chuyển những SV đăng ký muộn nhất

SV không đăng ký đủ SL tối thiểu sẽ hủy lớp

Ghi chúTT

1

2

6

7
2SV nhóm 2 chuyển sang nhóm 1 nếu không PDT  

sẽ chuyển những SV đăng ký muộn nhất

7SV nhóm 2 chuyển sang nhóm 1 nếu không nếu 

không PDT sẽ chuyển những SV đăng ký muộn nhất

6SV nhóm 1 chuyển sang nhóm 2 nếu không PDT  

sẽ chuyển những SV đăng ký muộn nhất

5SV nhóm 1 chuyển sang nhóm 2 nếu không nếu 

không PDT sẽ chuyển những SV đăng ký muộn nhất

Tên học phần Mã HP Số 

TC

Tên lớp HP Ngành 

học


